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CẤP TỈNH

A LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (19 TTHC)

I Đầu tư tại Việt Nam

1 1.115147 Thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư

2 1.009642
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp tỉnh

3 1.009644
Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

4 1.009645
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp tỉnh

5 1.009646
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

935 31 7



6 1.009647

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không 

thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh

7 1.009664
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự 

án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

8 1.009671 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

9 1.009729 Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

10 1.009748
Chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban 

Quản lý

11 1.009755
Chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản 

lý

12 1.009759
Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Ban Quản lý



13 2.002725
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư 

đặc biệt

14 2.002727
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu

tư đặc biệt

II Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

15 2.002603

Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử

dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ

trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)

III
Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100 phần trăm vốn điều 

lệ

16 1.115126
Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH MTV

do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

17 1.115127
Chuyển đổi công ty con chưa chuyển đổi thành công ty 

TNHH MTV

IV

Chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 

nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp

18 2.002667

Đăng ký lại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh

doanh của công ty nhà nước và công ty con chưa chuyển 

đổi

V Hỗ trợ đầu tư



19 1.014316 Hỗ trợ chi phí

B LĨNH VỰC Y TẾ (08 TTHC)

1 1.014193 Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2 1.014140

Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia 

bảo hiểm y tế

3 1.014076 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

4 1.014104
Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược

5 1.012278 Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

6 1.013855

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở 

sản xuất thực phẩm



7 1.013857
Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý 

nhà nước

8 1.013838

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản 

phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ 

Y tế

CẤP XÃ

I Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

1 1.014395
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

2 2.001999
Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển 

đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

II Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động Hộ Kinh doanh

3 1.014034
Đăng ký cập nhật, bổ sung thông tin hộ kinh doanh, hiệu 

đính thông tin đăng ký HKD

III Lĩnh vực Đấu thầu

4 2.002610 Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia



5 3.000503

Thủ tục giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối 

với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang 

nhân dân đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

IV Hộ tịch

6 2.001023
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi


